
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG  HOÀ  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BC-BTTTT          Hà Nội, ngày     tháng     năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến  

dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông về 

quản lý kho số viễn thông, tài nguyên Internet, việc bồi thường khi nhà 

nước thu hồi mã, số viễn thông, tài nguyên Internet; đấu giá quyền sử dụng 

mã, số viễn thông, tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" 

(Kèm theo Tờ trình số            /TTr-BTTTT ngày      tháng    năm 2024) 

 

 Kính gửi: Chính phủ 

 

Triển khai thực hiện Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2024 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn 

thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa 

XV thông qua tại Kỳ họp 6, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai nghiên 

cứu xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông 

về quản lý kho số viễn thông, tài nguyên Internet, việc bồi thường khi nhà nước 

thu hồi mã, số viễn thông, tài nguyên Internet; đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn 

thông, tên miền quốc gia Việt Nam ".vn". (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định).  

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 

22/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông 

xây dựng báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thảo 

Nghị định với những nội dung cụ thể sau: 

I. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI RÀ SOÁT 

1. Mục đích rà soát 

Rà soát, xem xét, đối chiếu, đánh giá toàn bộ các văn bản quy phạm pháp 

luật do Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành, các cấp có thẩm quyền ban hành, còn 

hiệu lực và có quy định liên quan đến nội dung dự thảo Nghị định để bảo đảm các 

nội dung dự thảo Nghị định không mâu thuẫn, chồng chéo, trùng lặp và thống 

nhất với các quy định pháp luật hiện hành. 

Bên cạnh đó, việc rà soát cũng nhằm phát hiện các quy định chưa phù hợp, 

thống nhất, chồng chéo với dự thảo Nghị định, từ đó, kiến nghị cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền xem xét chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp. 

Free Hand
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2. Phạm vi rà soát 

Các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh nội dung liên quan đến việc quản 

lý kho số viễn thông, tài nguyên Internet, việc bồi thường khi nhà nước thu hồi 

mã, số viễn thông, tài nguyên Internet; đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông, 

tên miền quốc gia Việt Nam ".vn". 

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH VỚI CÁC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1. Bộ Thông tin và Truyền thông đã rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm 

pháp luật được ban hành đến ngày 15/3/2024 còn hiệu lực (hoặc sắp có hiệu lực) 

liên quan tới phạm vi rà soát, gồm: 

- Luật, Bộ luật: 41 văn bản; 

- Nghị định của Chính phủ: 52 văn bản; 

- Quyết định của Thủ tướng chính phủ: 01 văn bản; 

- Thông tư của Bộ trưởng: 38 văn bản; 

- Thông tư liên tịch: 02 văn bản. 

(Danh mục văn bản Quy phạm pháp luật thuộc phạm vi rà soát cụ thể tại 

Phụ lục kèm theo). 

2. Tổng số văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo: 0 văn bản 

3. Tổng số văn bản có nội dung điều chỉnh liên quan đến nội dung dự thảo 

Nghị định nhưng không còn phù hợp với thực tiễn do Luật Viễn thông 2023 thay 

thế Luật Viễn thông 2009 gồm 04 văn bản: 

a) Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông; 

b) Quyết định số 16/2021/QĐ-TTG ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên 

miền Internet; 

c) Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09/9/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông; 

d) Thông tư số 30/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09/9/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông. 

III. KẾT QUẢ RÀ SOÁT CÁC NỘI DUNG TRONG DỰ THẢO NGHỊ 

ĐỊNH SO VỚI CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 
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Trên cơ sở nội dung dự thảo Nghị định đã đối chiếu với các quy định hiện 

hành tại các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do các cấp thẩm quyền khác 

nhau ban hành có nội dung liên quan đến lĩnh vực viễn thông và nội dung dự thảo 

Nghị định, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy các nội dung chính sách lớn, 

mới trong dự thảo Nghị định đều đảm bảo tính phù hợp và thống nhất với các quy 

định pháp lý của các văn bản pháp luật hiện hành, cụ thể: 

1. Chính sách về quy định về quản lý, sử dụng kho số viễn thông 

a) Quy định về quản lý, sử dụng kho số viễn thông bao gồm các quy định về  

phân bổ, hoàn trả, thu hồi mã, số viễn thông; cho thuê số thuê bao viễn thông, đổi 

số thuê bao viễn thông, trong đó quy định cụ thể về các TTHC, đối tượng, điều 

kiện, cách thức, tiêu chí phân bổ, hoàn trả, thu hồi, cho thuê số thuê bao viễn 

thông, đổi số thuê bao viễn thông, áp dụng cho cả mã, số viễn thông phân bổ theo 

phương thức trực tiếp cũng như qua phương thức đấu giá. 

b) Nội dung rà soát, đánh giá: 

- Việc quy định nội dung về điều kiện, tiêu chí, cách thức phân bổ, hoàn trả, 

thu hồi, cho thuê số thuê bao, đổi số thê bao mã, số viễn thông phù hợp với Luật 

viễn thông năm 2023, Bộ luật Dân sự, quy hoạch kho số viễn thông, Luật Doanh 

nghiệp, pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng. 

- Việc sử dụng các thuật ngữ trong Nghị định này phù hợp với văn bản quy 

phạm pháp luật chuyên ngành như Luật Viễn thông, Luật Đấu giá tài sản Luật 

quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của 

Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin 

trên mạng; Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 của Chính phủ hướng 

dẫn Luật Đấu giá tài sản; Nghị định  số 47/2023/NĐ-CP ngày 03/7/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số số 62/2017/NĐ-CP ngày 

16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Đấu giá tài sản. 

2. Chính sách về quy định về quản lý tài nguyên Internet 

a) Quy định nguyên tắc quản lý tài nguyên Internet, đặc biệt tài nguyên có 

liên quan tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia; đến các cơ quan, tổ chức Đảng, 

Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được ưu tiên bảo vệ và không được xâm 

phạm. Quy định trình tự, TTHC, điều kiện, cách thức khi thay đổi chủ thể đăng 

ký sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”. Việc tặng, cho, góp vốn, để thừa 

kế quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được thực hiện theo các quy 

định của pháp luật về quyền tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

b) Nội dung rà soát, đánh giá: 
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- Việc quy định nguyên tắc quản lý tài nguyên Internet, trình tự, điều kiện, 

cách thức, TTHC khi thay đổi chủ thể đăng ký sử dụng tên miền quốc gia Việt 

Nam “.vn” phù hợp với Luật Viễn thông 2023, Luật đấu giá, Luật quản lý, sử 

dụng tài sản công. 

- Việc sử dụng các thuật ngữ trong Nghị định này phù hợp với văn bản quy 

phạm pháp luật chuyên ngành như Luật Viễn thông, Luật Đấu giá tài sản, Luật 

quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 quy 

định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, Nghị 

định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 hướng dẫn Luật Đấu giá tài sản; Nghị định  

47/2023/NĐ-CP ngày 03/7/2023  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/20127 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Đấu giá tài sản. 

3. Chính sách về quy định về bồi thường khi thu hồi mã, số viễn thông, 

tên miền Internet 

a) Quy định cách thức, trình tự thủ tục thực hiện bồi thường khi thu hồi mã, 

số viễn thông, mức bồi thường cho tổ chức, cá nhân bị thu hồi mã, số viễn thông 

được phân bổ trực tiếp bằng số tiền phí sử dụng 01 năm mã, số đó; đối với mã, số 

được phân bổ theo phương thức đấu giá, mức bồi thường được xác định bằng số 

tiền trúng đấu giá. Quy định đối với tài nguyên Internet Việt Nam được cấp trực 

tiếp, mức bồi thường của Nhà nước cho tổ chức, cá nhân bị thu hồi tài nguyên 

Internet Việt Nam được xác định bằng số tiền phí duy trì 01 năm; đối với tên miền 

quốc gia Việt Nam “.vn” được cấp theo phương thức đấu giá mức bồi thường 

được xác định bằng số tiền trúng đấu giá. 

b) Nội dung rà soát, đánh giá: 

- Việc quy định nội dung về cách thức, trình tự thủ tục, mức bồi thường khi 

thu hồi mã, số viễn thông là phù hợp với Luật Viễn thông 2023, Bộ luật Dân sự, 

pháp luật về bồi thường nhà nước, Luật Doanh nghiệp, pháp luật về bảo vệ người 

tiêu dùng. 

- Việc sử dụng các thuật ngữ trong Nghị định này phù hợp với văn bản quy 

phạm pháp luật chuyên ngành như Luật Viễn thông, Luật Đấu giá tài sản, Luật 

quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 quy 

định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, Nghị 

định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 hướng dẫn Luật Đấu giá tài sản; Nghị định  

47/2023/NĐ-CP ngày 03/7/2023  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/20127 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Đấu giá tài sản. 
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4. Chính sách quy định về đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông, tên 

miền Internet 

a) Quy định việc niêm yết trực tuyến mã, số viễn thông trên thị trường để lựa 

chọn mã, số đấu giá: gồm các nội dung quy định về số lượng, tần suất, thời gian, 

cách thức thực hiện việc niêm yết…;quy định về trình tự, thủ tục đấu giá trực 

tuyến, điều kiện tham gia đấu giá, lựa chọn tổ chức đấu giá, quản lý sử dụng tiền 

đấu giá, văn bản xác nhận mã, số trúng đấu giá mã, số viễn thông, tên miền quốc 

gia Việt Nam “.vn”. 

b) Nội dung rà soát, đánh giá: 

- Việc quy định trình tự niêm yết xác định mã, số viễn thông đưa ra đấu giá; 

trình tự, thủ tục đấu giá trực tuyến, điều kiện tham gia đấu giá, lựa chọn tổ chức 

đấu giá, quản lý sử dụng tiền đấu giá, văn bản xác nhận mã, số viễn thông, tên 

miền quốc gia Việt Nam “.vn” trúng đấu giá phù hợp với Luật Viễn thông 2023, 

Luật đấu giá tài sản, Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 hướng dẫn Luật 

Đấu giá tài sản; Nghị định  47/2023/NĐ-CP ngày 03/7/2023  sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/20127 quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản. 

- Việc sử dụng các thuật ngữ trong Nghị định này phù hợp với văn bản quy 

phạm pháp luật chuyên ngành như Luật Viễn thông, Luật Đấu giá tài sản, Luật 

quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 quy 

định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, Nghị 

định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 hướng dẫn Luật Đấu giá tài sản; Nghị định  

47/2023/NĐ-CP ngày 03/7/2023  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/20127 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Đấu giá tài sản. 

5. Chính sách quy định về chuyển nhượng mã, số viễn thông 

a) Quy định việc doanh nghiệp, tổ chức trúng đấu giá được phép chuyển 

nhượng quyền sử dụng cho các doanh nghiệp, tổ chức đáp ứng tương ứng yêu cầu 

quy định tại cuộc đấu giá mà doanh nghiệp chuyển nhượng tham gia, sau khi đưa 

mã mạng di động vào khai thác sử dụng tối thiểu 02 năm kể từ ngày được phân 

bổ; được chuyển nhượng quyền sử dụng số dịch vụ giải đáp thông tin, số dịch vụ 

tin nhắn ngắn phân bổ qua đấu giá sau khi đưa vào khai thác, sử dụng tối thiểu 06 

tháng kể từ ngày được phân bổ. Số thuê bao di động qua đấu giá được phép chuyển 

nhượng sau khi đã hòa mạng, đăng ký thông tin thuê bao tại doanh nghiệp cung 

cấp dịch vụ đang sử dụng mã mạng di động gắn với số thuê bao đó. 
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Quy định TTHC xác nhận việc chuyển nhượng số thuê bao di động H2H với 

đối tượng là tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sẽ do các Sở TT&TT thực hiện; các 

mã, số khác như số dịch vụ giải đáp thông tin, số dịch vụ tin nhắn ngắn, mã mạng 

di động H2H với đối tượng là tổ chức, doanh nghiệp sẽ do Bộ TT&TT (Cục Viễn 

thông) thực hiện việc xác nhận chuyển nhượng. 

b) Nội dung rà soát, đánh giá: 

- Việc quy định nội dung về điều kiện, cách thức, hoà mạng, chuyển mạng 

số thuê bao trúng đấu giá ; quy định TTHC chuyển nhượng số thuê bao trúng đấu 

giá phù hợp với Luật viễn thông 2023, Luật đấu giá tài sản, Bộ luật dân sự, quy 

hoạch kho số viễn thông. 

- Việc sử dụng các thuật ngữ trong Nghị định này phù hợp với văn bản quy 

phạm pháp luật chuyên ngành như Luật Viễn thông, Luật Đấu giá tài sản, Luật 

quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 quy 

định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, Nghị 

định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 hướng dẫn Luật Đấu giá tài sản; Nghị định  

47/2023/NĐ-CP ngày 03/7/2023  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/20127 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Đấu giá tài sản. 

6. Chính sách quy định về chuyển nhượng tên miền Internet 

a) Quy định về điều kiện, cách thức, TTHC thực hiện chuyển nhượng tên 

miền quốc gia Việt Nam “.vn” (bao gồm thẩm định hồ sơ chuyển nhượng); quyền 

và nghĩa vụ các bên liên quan (bao gồm nghĩa vụ về thuế của các bên chuyển 

nhượng); các trường hợp chuyển nhượng không hợp lệ và cách thức xử lý trong 

các trường hợp này. 

b) Nội dung rà soát, đánh giá: 

- Việc quy định nội dung về điều kiện, cách thức TTHC, thực hiện chuyển 

nhượng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn phù hợp với Luật viễn thông 2023, Luật 

đấu giá tài sản, Bộ luật dân sự. 

- Việc sử dụng các thuật ngữ trong Nghị định này phù hợp với văn bản quy 

phạm pháp luật chuyên ngành như Luật Viễn thông, Luật Đấu giá tài sản, Luật 

quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 quy 

định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, Nghị 

định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 hướng dẫn Luật Đấu giá tài sản; Nghị định  

47/2023/NĐ-CP ngày 03/7/2023  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/20127 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Đấu giá tài sản. 
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IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Từ đánh giá kết quả rà soát tại mục II, mục III của báo cáo, Bộ Thông tin và 

Truyền thông có kiến nghị, đề xuất như sau: 

Nội dung dự thảo Nghị định đảm bảo tính phù hợp và thống nhất với các quy 

định pháp lý của các văn bản pháp luật hiện hành, Bộ Thông tin và Truyền thông 

kiến nghị Chính phủ xem xét ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều 

của Luật Viễn thông về quản lý kho số viễn thông, tài nguyên Internet, việc bồi 

thường khi nhà nước thu hồi mã, số viễn thông, tài nguyên Internet; đấu giá quyền 

sử dụng mã, số viễn thông, tên miền quốc gia Việt Nam ".vn". 

Khi nội dung dự thảo Nghị định được thông qua và có hiệu lực sẽ bãi bỏ 

Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông; Quyết định số 16/2021/QĐ-

TTG ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển 

nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet; Thông tư số 

25/2015/TT-BTTTT ngày 09/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông; Thông tư số 30/2021/TT-

BTTTT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 

2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử 

dụng kho số viễn thông. 

Trên đây là báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông về rà soát các văn 

bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thảo Nghị định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Chính phủ; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp; 

-  Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng; 

- Vụ PC; 

- Lưu: VT, CVT (3).  

 KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Dũng 



PHỤ LỤC  

Danh mục văn bản Quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung dự thảo Nghị định 

(Ban hành kèm theo báo cáo số              /BC-BTTTT ngày     tháng    năm 2024) 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung 

của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 

I. LUẬT, BỘ LUẬT 

1.  Luật 24/2023/QH15 ngày 24/11/2023 Luật Viễn thông 01/7/2024 

2.  Luật 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 Luật Đấu thầu 

 

01/01/2024 

3.  Luật 21/2023/QH15 ngày 22/6/2023 Luật Giao dịch điện tử 

 

01/7/2024 

4.  Luật 20/2023/QH15 ngày 20/6/2023 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 01/7/2024 

5.  Luật 19/2023/QH15 ngày 20/6/2023  

Luật Giá 

01/7/2024 

6.  Luật 09/2022/QH15 ngày 09/11/2022 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô 

tuyến điện  

01/7/2023 

7.  Luật 07/2022/QH15 ngày 16/06/2022 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ  01/01/2023 

8.  Luật 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020 Luật Cư trú  01/07/2021 

9.  Luật 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm 

hành chính  

01/01/2022 

10.  Luật 63/2020/QH14 ngày 18/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật  

01/01/2021 

11.  Luật 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 Luật Doanh nghiệp  01/01/2021 

12.  Luật 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 Luật Đầu tư  01/01/2021 

13.  Luật 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức 

Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương  

01/07/2020 

14.  Luật 42/2019/QH14 ngày 14/06/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh 

bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ  

01/11/2019 

15.  Luật 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 Luật Quản lý thuế  01/07/2020 

https://luatvietnam.vn/dau-thau/luat-dau-thau-moi-nhat-2023-so-22-2023-qh15-259737-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-thau/luat-dau-thau-moi-nhat-2023-so-22-2023-qh15-259737-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-thau/luat-dau-thau-moi-nhat-2023-so-22-2023-qh15-259737-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/luat-giao-dich-dien-tu-moi-nhat-2023-so-20-2023-qh15-259738-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-thau/luat-dau-thau-moi-nhat-2023-so-22-2023-qh15-259737-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-moi-nhat-2023-so-19-2023-qh15-259732-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-thau/luat-dau-thau-moi-nhat-2023-so-22-2023-qh15-259737-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/luat-gia-moi-nhat-so-16-2023-qh15-259728-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/luat-gia-moi-nhat-so-16-2023-qh15-259728-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-tan-so-vo-tuyen-dien-so-09-2022-qh15-238304-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-tan-so-vo-tuyen-dien-so-09-2022-qh15-238304-d1.html
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16.  Luật 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên 

quan đến quy hoạch  

01/01/2019 

17.  Luật 24/2018/QH14 ngày 12/06/2018 Luật An ninh mạng  01/01/2019 

18.  Luật 23/2018/QH14 ngày 12/06/2018 Luật Cạnh tranh 01/07/2019 

19.  Luật 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 Luật Quy hoạch  01/01/2019 

20.  Luật 15/2017/QH14 ngày 21/06/2017 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công  01/01/2018 

21.  Luật 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 Luật Đấu giá tài sản  01/07/2017 

22.  Luật 108/2016/QH13 ngày 09/04/2016 Luật Điều ước quốc tế  01/07/2016 

23.  Luật 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 Luật Phí và lệ phí  01/01/2017 

24.  Luật 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015 Luật Thống kê  01/07/2016 

25.  Luật 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015 Luật An toàn thông tin mạng  01/07/2016 

26.  Luật 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015 Luật Ngân sách Nhà nước  01/01/2017 

27.  Luật 80/2015/QH13 ngày 22/06/2015 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật  01/07/2016 

28.  Luật 76/2015/QH13 ngày 19/06/2015 Luật Tổ chức Chính phủ  01/01/2016 

29.  Luật 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015 Luật Tổ chức chính quyền địa phương  01/01/2016 

30.  Luật 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Luật Đấu thầu  01/07/2014 

31.  Luật 29/2013/QH13 ngày 18/06/2013 Luật Khoa học và công nghệ  01/01/2014 

32.  Luật 15/2012/QH13 ngày 20/06/2012 Luật Xử lý vi phạm hành chính  01/07/2013 

33.  Luật 11/2012/QH13 ngày 20/06/2012 Luật Giá  01/01/2013 

34.  Luật 59/2010/QH12 ngày 17/11/2010 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng  01/07/2011 

35.  Luật 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 Luật Thanh tra  01/07/2011 

36.  Luật 42/2009/QH12 ngày 23/11/2009 Luật Tần số vô tuyến điện  01/07/2010 

37.  Luật 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 01/01/2010 

38.  Luật 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006 Luật Công nghệ thông tin  01/01/2007 

39.  Luật 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Luật Sở hữu trí tuệ  01/07/2006 

40.  Luật 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Luật Giao dịch điện tử  01/03/2006 

41.  Luật 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 Luật Thương mại  01/01/2006 

II. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ 



10 
 

1.  Nghị định 63/2023/NĐ-CP ngày 18/8/2023 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số 

vô tuyến điện 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một 

số điều theo Luật số 09/2022/QH15 

18/8/2023 

2.  Nghị định 47/2023/NĐ-CP ngày 03/7/2023 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu 

giá tài sản 

01/9/2023 

3.  Nghị định 59/2022/NĐ-CP ngày 05/09/2022 Quy định về định danh và xác thực điện tử 20/10/2022 

4.  Nghị định 53/2022/NĐ-CP ngày 15/08/2022 Hướng dẫn Luật An ninh mạng 01/10/2022 

5.  Nghị định 48/2022/NĐ-CP ngày 26/7/2022 Nghị định số quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông 

26/7/2022 

6.  Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Xử lý vi phạm hành chính 

01/01/2022 

7.  Nghị định 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 Sửa đổi Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa 15/02/2022 

8.  Nghị định 85/2021/NĐ-CP ngày 25/09/2021 Sửa đổi, bổ sung Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương 

mại điện tử 

01/01/2022 

9.  Nghị định 62/2021/NĐ-CP ngày 29/06/2021 Quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú 01/07/2021 

10.  Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 Quy định chi tiết Luật Doanh nghiệp 01/04/2021 

11.  Nghị định 37/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 Thi hành Luật Căn cước công dân 14/05/2021 

12.  Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày  26/03/2021 Hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 26/03/2021 

13.  Nghị định 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 Sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2013 hướng dẫn Luật Giá 

về thẩm định giá 

01/05/2021 

14.  Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Sửa Nghị định 34/2016 hướng dẫn Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật 

01/01/2021 

15.  Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 Sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2017/NĐ-CP 30/11/2020 

16.  Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Quy định chi tiết Luật Quản lý thuế 05/12/2020 

17.  Nghị định 91/2020/NĐ-CP ngày 14/08/2020 Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác 01/10/2020 

18.  Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/08/2020 Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên 

chức 

20/08/2020 

19.  Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 Hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công 06/04/2020 

https://luatvietnam.vn/thong-tin/nghi-dinh-63-2023-nd-cp-quy-dinh-luat-tan-so-vo-tuyen-dien-duoc-sua-doi-theo-luat-09-2022-qh15-264425-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/nghi-dinh-63-2023-nd-cp-quy-dinh-luat-tan-so-vo-tuyen-dien-duoc-sua-doi-theo-luat-09-2022-qh15-264425-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/nghi-dinh-63-2023-nd-cp-quy-dinh-luat-tan-so-vo-tuyen-dien-duoc-sua-doi-theo-luat-09-2022-qh15-264425-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-62-2017-nd-cp-huong-dan-luat-dau-gia-tai-san-346009.aspx
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20.  Nghị định 35/2020/NĐ-CP ngày 24/03/2020 Hướng dẫn Luật Cạnh tranh 15/05/2020 

21.  Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 Hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 20/04/2020 

22.  Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật xử lý vi 

phạm hành chính 

31/03/2020 

23.  Nghị định 75/2019/NĐ-CP ngày 26/09/2019 Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực cạnh tranh 01/12/2019 

24.  Nghị định 63/2019/NĐ-CP ngày 11/07/2019 Xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng tài 

sản công 

01/09/2019 

25.  Nghị định 56/2019/NĐ-CP ngày 24/06/2019 Hướng dẫn Luật sửa đổi 37 luật liên quan đến quy hoạch 24/06/2019 

26.  Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/05/2019 Quy định chi tiết Luật Quy hoạch 07/05/2019 

27.  Nghị định 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 Quy định chi tiết Luật Sở hữu trí tuệ, Luật sửa đổi Luật 

Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan 

10/04/2018 

28.  Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 Quy định chi tiết Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 01/01/2018 

29.  Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 Hướng dẫn Luật Đấu giá tài sản 01/07/2017 

30.  Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 Hướng dẫn Luật Ngân sách Nhà nước 01/01/2017 

31.  Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 Sửa đổi Nghị định 177 hướng dẫn Luật Giá 01/01/2017 

32.  Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23/08/2016 Hướng dẫn Luật Phí và lệ phí 01/01/2017 

33.  Nghị định 108/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 Điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin 

mạng 

01/07/2016 

34.  Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 01/07/2016 

35.  Nghị định 94/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 Hướng dẫn Luật Thống kê 01/07/2016 

36.  Nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016 Sửa quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý 

giá, phí, lệ phí 

01/08/2016 

37.  Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 Hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 01/07/2016 

38.  Nghị định 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 Nghị định hướng dẫn Luật Căn cước công dân 15/02/2016 

39.  Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Hướng dẫn Luật Giá 01/01/2014 

40.  Nghị định 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính 

28/12/2013 

41.  Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 Xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá, phí, lệ phí, 

hóa đơn 

09/11/2013 
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42.  Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 Quy định chi tiết một số điều của Luật Giá về thẩm định 

giá 

25/09/2013 

43.  Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và 

thông tin trên mạng 

01/9/2013 

44.  Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 Hướng dẫn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 15/12/2011 

45.  Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/09/2011 Hướng dẫn Luật Thanh tra 15/11/2011 

46.  Nghị định 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 Nghị định sửa Nghị định hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ 20/02/2011 

47.  Nghị định 161/2007/NĐ-CP ngày 31/10/2007 Sửa đổi, bổ sung Điều 48 Nghị định số 41/2005/NĐ-CP 

ngày 25/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra 

25/11/2007 

48.  Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 Quy định chi tiết Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 03/09/2007 

49.  Nghị định 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 Hướng dẫn Luật Công nghệ thông tin 08/06/2007 

50.  Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản 

lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 

21/10/2006 

51.  Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công 

nghệ thông tin và giao dịch điện tử 

 

52.  Nghị định 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-

CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn 

thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch 

điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 

năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản 

 

 

III. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

1. Quyết 

định 

16/2021/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng 

kho số viễn thông, tên miền Internet 

01/6/2021 

IV. THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG 
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1.  Thông tư 19/2023/TT-BTTTT ngày 25/12/2023 Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi 

tiết và hướng dẫn một số điều của Quyết định 

8/2023/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ 

quan Đảng, Nhà nước 

01/3/2024 

2.  Thông tư 20/2023/TT-BTC ngày 13/4/2023 Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và 

địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia 

“.vn” và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet (IP) 

 

01/6/2023 

3.  Thông tư 02/2023/TT-BTTTT ngày 21/3/2023 Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy 

định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà 

nước của Bộ Thông tin và Truyền thông 

01/6/2023 

4.  Thông tư 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy 

định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 

85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo 

đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 

01/10/2022 

5.  Thông tư 42/2022/TT-BTC ngày 06/07/2022 Sửa đổi Thông tư 338/2016/TT-BTC quy định sử dụng 

kinh phí xây dựng văn bản QPPL 

01/09/2022 

6.  Thông tư 04/2022/TT-BTTTT ngày 22/06/2022 Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và 

Truyền thông 

15/08/2022 

7.  Thông tư 03/2022/TT-BTTTT ngày 22/06/2022 Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và 

Truyền thông 

15/08/2022 

8.  Thông tư 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/05/2022 Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách Nhà nước 

15/07/2022 

9.  Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 Thông tư hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 25/03/2022 

10.  Thông tư 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 Hướng dẫn đánh giá tác động của TTHC trong xây dựng 

văn bản QPPL 

28/03/2022 

11.  Thông tư 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 Hướng dẫn Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý 

kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính 

14/02/2022 

https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-19-2023-tt-btttt-huong-dan-qd-8-2023-qd-ttg-ve-mang-truyen-so-lieu-chuyen-dung-285641-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-19-2023-tt-btttt-huong-dan-qd-8-2023-qd-ttg-ve-mang-truyen-so-lieu-chuyen-dung-285641-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-19-2023-tt-btttt-huong-dan-qd-8-2023-qd-ttg-ve-mang-truyen-so-lieu-chuyen-dung-285641-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-19-2023-tt-btttt-huong-dan-qd-8-2023-qd-ttg-ve-mang-truyen-so-lieu-chuyen-dung-285641-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-19-2023-tt-btttt-huong-dan-qd-8-2023-qd-ttg-ve-mang-truyen-so-lieu-chuyen-dung-285641-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-20-2023-tt-btc-bo-tai-chinh-249866-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-20-2023-tt-btc-bo-tai-chinh-249866-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-20-2023-tt-btc-bo-tai-chinh-249866-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-20-2023-tt-btc-bo-tai-chinh-249866-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-02-2023-tt-btttt-bo-thong-tin-va-truyen-thong-246928-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-02-2023-tt-btttt-bo-thong-tin-va-truyen-thong-246928-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-02-2023-tt-btttt-bo-thong-tin-va-truyen-thong-246928-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-12-2022-tt-btttt-bo-thong-tin-va-truyen-thong-228347-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-12-2022-tt-btttt-bo-thong-tin-va-truyen-thong-228347-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-12-2022-tt-btttt-bo-thong-tin-va-truyen-thong-228347-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-12-2022-tt-btttt-bo-thong-tin-va-truyen-thong-228347-d1.html
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12.  Thông tư 22/2021/TT-BTTTT ngày 13/12/2021 Quy định Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin rác, 

thư điện tử rác, cuộc gọi rác 

01/03/2022 

13.  Thông tư 07/2021/TT-BTP ngày 01/11/2021 Quy định ban hành thông cáo báo chí về VBQPPL do 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 

01/01/2022 

14.  Thông tư 21/2021/TT-BTTTT ngày 08/12/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản 

lý và sử dụng tài nguyên Internet. 

07/2/20222 

15.  Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế 

và Nghị định 126/2020/NĐ-CP 

01/01/2022 

16.  Thông tư 60/2021/TT-BTC ngày 21/07/2021 Sửa đổi Thông tư 38/2014/TT-BTC hướng dẫn Luật giá 

về thẩm định giá 

03/09/2021 

17.  Thông tư 59/2021/TT-BCA ngày 15/05/2021 Quy định chi tiết Luật Căn cước công dân 01/07/2021 

18.  Thông tư 55/2021/TT-BCA ngày 15/05/2021 Hướng dẫn thi hành Luật Cư trú 2020 01/07/2021 

19.  Thông tư 59/2021/TT-BCA ngày 15/05/2021 Quy định chi tiết Luật Căn cước công dân 01/07/2021 

20.  Thông tư 02/2021/TT-TTCP ngày 22/03/2021 Chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo 

10/05/2021 

21.  Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp 01/05/2021 

22.  Thông tư 81/2018/TT-BTC ngày 28/08/2018 Sửa đổi Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn ưu đãi 

đầu tư theo Luật Đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP 

12/10/2018 

23.  Thông tư 04/2022/TT-BTTTT ngày 22/06/2022 Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và 

Truyền thông 

15/08/2022 

24.  Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy 

định tại Luật đấu giá tài sản 

01/7/2017 

25.  Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 Hướng dẫn một số nội dung Nghị định 151/2017/NĐ-CP 15/02/2018 

26.  Thông tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/04/2017 Hướng dẫn Nghị định về bảo đảm an toàn hệ thống thông 

tin 

01/07/2017 

27.  Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT ngày 18/04/2017 Cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư 15/06/2017 

28.  Thông tư 268/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ 

phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông 

01/01/2017 



15 
 

 

 

 
 

29.  Thông tư 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 Sửa đổi hướng dẫn về Luật Giá 01/01/2017 

30.  Thông tư 20/2023/TT-BTC ngày 13/4/2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) 

của Việt Nam 

01/06/2023 

31.  Thông tư 153/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 Thông tư sửa hướng dẫn xử phạt VPHC trong quản lý giá 05/12/2016 

32.  Thông tư 21/2016/TT-BTTTT ngày 30/09/2016 Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 16/11/2016 

33.  Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 Thông tư về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet 10/10/2015 

34.  Thông tư 25/2015/TT-BTTTT ngày 09/9/2015 Thông tư Quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn 

thông 

01/11/2015 

35.  Thông tư 22/2014/TT-BTTTT ngày 22/12/2014 Thông tư ban hành Quy hoạch kho số viễn thông. 01/3/2015 

36.  Thông tư 186/2013/TT-BTC ngày 05/12/2013 Xử phạt VPHC lĩnh vực quản lý phí, lệ phí 20/01/2014 

37.  Thông tư 35/2011/TT-BTC ngày 15/03/2011 Hướng dẫn một số nội dung về thuế giá trị gia tăng đối 

với dịch vụ viễn thông 

01/05/2011 

38.  Thông tư 05/2011/TT-BTTTT ngày 28/01/2011 Quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch 

vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 

01/07/2011 

V. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

1.  Thông tư 

liên tịch 

14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN ngày 

08/06/2016 

Thông tư liên tịch hướng dẫn thủ tục thay đổi, thu hồi tên 

miền vi phạm luật sở hữu trí tuệ 

25/07/2016 

2.  Thông tư 

liên tịch 

10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-

BTT&TT-VKSNDTC-TANDTC ngày 

10/09/2012 

Hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự về một 

số tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn 

thông 

29/10/2012 
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